 TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI 

VỀ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN
1. Nhận xét chung
Các nước khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện về nguồn tài nguyên và chiến lược khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên để quy định phương thức đánh thuế tài nguyên; có nước thu thuế tài nguyên (Natural resources tax), có nước áp dụng phân chia sản phẩm thu được (royalty); có nước áp dụng thuế suất % theo doanh thu, có nước áp dụng thuế tuyệt đối tính trên sản lượng khai thác. Vì vậy, việc lựa chọn kinh nghiệm nước ngoài áp dụng cho Việt Nam là không mang tính thông lệ.
2. Biểu số liệu chi tiết theo nước (phân theo khu vực)
	NƯỚC
	ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ
	CƠ SỞ TÍNH THUẾ
	THUẾ SUẤT
	GHI CHÚ

	1. Afganistan
	Tất cả các tài nguyên trên hoặc dưới bề mặt, trừ hydrocarbons và nước
	Tổng doanh thu
	Trong khoản từ  5% doanh thu gộp với các tài nguyên công nghiệp cho tới 10% áp dụng với các loại đá quý
	

	2. Ấn Độ
	Các loại tài nguyên
	Giá bán
	+ Đá quý: 10%;    Apatit:  5% ;

+ Phosphat: 11%; 
+ Asbestos:  726 rupees/tấn;

+ Barytes:    7,5%;  Bio xit:    0,35%;

+ Cadmium:    10%;

+ Đá : 15% ;  Đất sét:  21 rupees/tấn;

+ Chro-mit:   7,5%;  Đồng:     3,2%;

+ Kim cương: 10%;  Vàng:      0,5%;

+  Đá graphit: 225 rupees/tấn;

+ Quặng sắt: 24 rupees/tấn;    + Chì: 5% ;

+ Quặng măng-gan: 3%;  Nic-ken: 0,1% 
	Thuế TNDN: 35%

	3. Sri-lanka


	Khoáng sản ở bất cứ dạng lỏng, rắn hay khí, nằm trên hay dưới mặt đất, gồm cả muối và than bùn nhưng không tính hydro-carbons 
	Tính trên tổng doanh thu
	0,5% tổng doanh thu
	

	4. Trung quốc
	Các loại tài nguyên
	
	+ Dầu mỏ 8-30 NDT/tấn

+ Khí đốt thiên nhiên 2-15 NDT/nghìn m3

+ Than 0-3-5 NDT/tấn

+ Các loại quặng thô quặng phi kim khác 0-5-20 NDT/tấn hoặc m3

+ Quặng  thô  quặng kim loại đen 2-30 NDT/tấn

+ Quặng thô quặng kim loại màu 0-4-30 NDT/tấn

+ Muối: Muối rắn 10-60 NDT/tấn; Muối lỏng  2-10 NDT/tấn
	Thuế TNDN:  

Trung ương 33%; 

Địa phương 3%

	5. Mông cổ
	Áp dụng với việc khai thác tất cả các loại tài nguyên thiên nhiên trừ nước, xăng dầu và gas tự nhiên 


	Giá bán ấn định dựa trên giá bán trong nước và quốc tế
	Với việc bán than đá và các tài nguyên phổ biến: 2.5% giá bán của thành phẩm khai thác từ quyền khai thác mở được bán, đặt mua hoặc sử dụng. Với các sản phẩm khác áp dụng mức thuế suất 5.0 %.
	

	6. Myanma


	Đá quý, kim loại, khoáng sản công nghiệp, đá  
	Theo giá bán và giá tham chiếu quốc tế (nếu có)
	- Đá quý: 5% -7.5%;

- Vàng, bạc, platin, iridi, palladi, rutherni, rhodi, tantalu, columbi, niobi, urani, thori và các kim loại quý khác: 4% -5%;

- Kẽm, đồng, chì , thiếc, Vonfram, nickel, antimony, alumini, arsen, bismuth, cadi, chromi, cobalt, mangan and và các kim loại khác: 3% - 4%:

d) Khoáng sản công nghiệp và đá:1% - 3%.
	

	7. Lào
	Các loại tài nguyên
	Doanh thu
	3%-5% doanh thu theo hợp đồng ký khai thác doanh nghiệp ký kết với Chính phủ
	Thuế TNDN: 35%

	8. Philippines
	Các loại tài nguyên
	Doanh thu
	5% trên doanh thu khai thác quặng.
	Thuế TNDN: 32%

	9.Bờ biển Ngà
	· 
	Doanh thu
	· Kim loại: 2-4%

· Kim loại quý : 1.5 -3% tuỳ loại

· Đá quý, kim cương: 5%

Không đánh thuế với nguyên vật liệu xây dựng
	Thuế TNDN: 35%

	10. Nam Phi
	Các loại tài nguyên
	Doanh thu
	Từ 0,5% đến 5% trên doanh thu khai thác quặng 
	Thuế TNDN: 43%

	11. Zambia
	- Các kim loại cơ bản

- Đá quý, kim loại quý

- Khoáng sản khác


	Tổng giá trị (giá bán FOB) tại điểm xuất khẩu từ Zambia hoặc điểm nhận hàng trong nội địa Zambia.
	- 3% tổng giá trị với các kim loại cơ bản được phép khai thác theo quy định tại giấy phép.

- 5% tổng giá trị đá quý hoặc kim loại quý theo quy định tại giấy phép.

- 2% tổng giá trị với các khoáng sản khác 

Thuế suất có thể là thỏa thuận trong các hiệp định về phát triển.
	

	12. Boswana
	Vật ở dạng rắn, lỏng hay khí, trừ xăng dầu và nước tự nhiên thuộc sở hữu công cộng hay tư nhân theo mục đích sử dụng quy định tại Luật sử dụng nước.


	Dựa trên tổng giá trị thị trường của tài nguyên, được xác định là giá bán nhận được tại mỏ.
	Đá quý: 10% 

Kim loại quý: 5%;

Các tài nguyên và sản phẩm tài nguyên khác: 3%. 
	Thuế tài nguyên được nộp trên một tài nguyên hoặc thương phẩm theo hóa đơn thanh toán.

	13. Cônggô
	Tập hợp các yếu tố hình thành một hóa chất tự nhiên, đơn giản hay phức tạp, vô cơ hoặc hữu cơ, thường tổn tại ở dạng chất rắn, và trong một 
vài trường hợp đặc biệt dưới dạng chất lỏng hoặc khí.


	Dựa trên doanh thu bán tài nguyên trừ đi chi phí vận chuyển, phân tích ….. 

Giá bán phải cao hơn hoặc bằng với giá có thể nhận được từ việc bán thành phẩm cho bên thứ 3.


	- 0.5% áp dụng với sắt hoặc hợp kim sắt.

- 2% phi kim, 

- 2.5% áp dụng với kim loại quý,

- 4% với đá quý,

- 1% với tài nguyên công nghiệp, chất rắn, hydrocarbons và các chất khác,

- 0% áp dụng với vật liệu xây dựng.
	Các loại chi phí được giảm trừ::
a) Chi phí thuê nhà xưởng phục vụ hoạt động khai thác. 

b) Chi phí chung cho việc bảo trì các thiết bị khai thác.
c) Tiền lương, tiền công, tiền thưởng, trợ cấp cho người lao động tại khu khai thác mỏ.
d) Lãi suất vốn vay từ bên thứ ba  

e) Chi phí vận chuyển, bảo hiểm môi giới, hoa hồng. 

f) Lợi nhuận chia cho các cổ đông của doanh nghiệp.
g) Lương của Hội đồng quản trị công ty liên doanh.


	14. Chi lê
	Các loại tài nguyên
	Giá bán
	Các mức thuế suất khác nhau đối với các loại khoáng sản nhưng đều dưới 5% trên giá bán quặng khai thác. 
	Thuế TNDN: 50% 

	15. Vê-nê-zu-êla
	Các loại tài nguyên
	Giá bán
	- Vàng:                1%

- Khoáng sản kim loại khác:  3%
	Thuế TNDN: 30%

	16. Pê ru


	Các loại tài nguyên
	
	-Khoáng sản kim loại:  2 USD/hecta/năm;

-Khoáng sản không kim loại:  1 USD/hecta/năm.
	Thuế TNDN: 30%

	17. Agentina


	Các loại tài nguyên
	Doanh thu
	- Một số tỉnh thu với mức thuế suất dưới 3% trên doanh thu bán sản phẩm khai thác trừ đi các chi phí sàng tuyển, phân loại quặng.  

- Một số tỉnh không thu. 
	Thuế TNDN: 40%

	18. Bolivia 
	Các loại tài nguyên
	Doanh thu
	Dưới 9% trên doanh thu khai thác. 
	Thuế TNDN: 25% 

	19. Brazil
	Các loại tài nguyên
	Doanh thu
	- Vàng: 3% 

- Khoáng sản khác: Bio-xít, măng gan là 3%;

+ Quặng sắt, hoá chất, than và các khoáng chất khác là 2%;

+ Các loại đá quý là 0,2%;
	Thuế TNDN: 33% 

	20. Colombia
	Các tài nguyên dưới bất kỳ hình thức nào và địa điểm nào khai thác dưới đất hoặc trong lòng đất, trừ dầu khí
	Giá tại cửa mỏ
	Trong khoản từ 1% đến 12% tuỳ từng loại tài nguyên và nhóm tài nguyên khác nhau


	

	
	
	
	
	

	21. Mỹ (Bang Colorado)
	
	Doanh thu
	2,25%/ doanh thu khai thác quặng. 


	Thuế TNDN:  35%

	22. Canada
	Không thu
	
	
	Thuế TNDN:  29,12%

	23. Fuji
	-  Kim loại quý

- Đá quý

 - Khoáng sản dưới đất

- Khoáng sản phóng xạ

- Than đá

- Khoáng sản kim loại


	Giá trị để tính thuế tài nguyên là giá tài nguyên thế giới.
	- Với quặng bôxit và quặng sắt: 3%giá trị quặng.

- Các loại khác: 5% giá trị

 Với các khoảng sản xuất khẩu, thuế tài nguyên phải nộp khi giao hàng trên tàu, thuyền hoặc máy bay. 

 Các khoáng sản được sử dụng trong nước, thuế tài nguyên được tính dựa trên giá tài nguyên thế giới.
	

	24. Salomon
	"Khoáng sản" có nghĩa là bất kỳ chất được tìm thấy trong tự nhiên hay trên trái đất hình thành tùy thuộc vào quá trình tự nhiên, địa chất, nhưng không bao gồm xăng dầu 


	Dựa trên nguyên lý giá trị thị trường của tài nguyên tại nơi khai thác
	 Thuế suất thuế tài nguyên do Bộ Tài chính quy định.



	

	25. Kazactan
	Các kim loại, hợp kim, đá quý, phi kim, nguyên vật liệu (cụ thể tại phần thuế suất)
	Tổng giá bán: được tính toán dựa vào giá trị của tài nguyên thương phẩm; giá bán trung bình trong từng thời kỳ hoặc giá trao đổi kim loại. 


	Kim loại

- 3,5% với Kim loại và hợp kim

- 4,5% với Kim loại quý hiếm

- 4% với kim loại quý như: bạc, vàng, platin và platinoit

- 3,5%  Kim loại bào mòn: scandi, germani, rubiđi, xezi, catmi, indi, talli, selen, telua, hafini, reni, osimi

- 3% với các nguyên tố phóng xạ: rađi, thori, urani 

Phí kim: Than chứa bitu, Đá tan,.. từ 1.5%-2.5%

Nguyên vật liệu 

- 7% với Đá quý: 
- 2% với đá trang sức: ngọc bích, lazurit,..

- 1,5% với Đá kỹ thuật: Kim cương, ..
	

	26. Ba Lan
	
	Tổng giá bán
	Vàng: 10%; Than đá: 2%; Copper và zinc: 3% 
	

	27. Romani
	- Sắt và hợp kim sắt, đá alumi, đá quý, ngọc, bùn, kim loại hiếm, than bùn chữa bệnh, kim loại quý, gas.

- Phi kim loại, muối, nước khoáng 


	% quota của  giá trị sản phẩm
	2% áp dụng với sắt và hợp kim sắt, đá alumi, đá quý, ngọc, bùn, kim loại hiếm, than bùn chữa bệnh, kim loại quý, gas.

- 6% ápdụng với phi kim loại

- 6% áp dụng cho đá, trừ các loại đá trang trí có quota 10%; - 8% với muối
	

	28. Hungary


	- Khoáng sản nguyên liệu là các nguyên liệu có ích cho hoạt động khoa học và kỹ thuật. 
- Tài nguyên khoáng sản: được xác định theo các tính toán về địa chất, công nghệ khai thác và nền công nghiệp khai khoáng.


	Cơ sở tính thuế là giá trị của nguyên khoáng sản nguyên liệu 


	- 12% của giá trị thu được từ số lượng khoáng sản nguyên liệu, khai thác trên cơ sở cấp phép chính thức

- 5% của giá trị thu được từ số lượng khoáng sản khai thác nguyên vật liệu trên cơ sở cấp giấy phép chính thức, 
- 0% với khai thác sâu mỏ khoáng sản rắn.

- 2% của giá trị thu được từ số lượng khoáng sản khai thác nguyên vật liệu trên cơ sở chính thức cấp giấy phép.

- 2% với khai thác năng lượng dưới đất 

Không nộp thuế tài nguyên với: Hoạt động khai thác sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

	


